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1 269 17 Đất nông nghiệp 55,6 55,6 Ông Trịnh Văn Hà 

CC The Manor, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh - P. Thạnh Mỹ 

Tây, HCM

188 10/08/2026

2 269 413 Đất nông nghiệp 326,6 326,6 Ông Trịnh Văn Hà 

CC The Manor, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh - P. Thạnh Mỹ 

Tây, HCM

210 10/08/2026

3 269 415 Đất nông nghiệp 8,6 8,6 Ông Trịnh Văn Hà 

CC The Manor, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh - P. Thạnh Mỹ 

Tây, HCM

209 10/08/2026

4 269 325 Đất nông nghiệp 987,7 893,2 Ông Trịnh Văn Hà 

CC The Manor, 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh - P. Thạnh Mỹ 

Tây, HCM

148 10/08/2026

5 269 18 Đất nông nghiệp 1280,2 1280,2

Bà Bùi Thị Trung, bà Vũ 

Ngọc Thanh Trúc, bà Vũ 

Ngọc Trúc Ly, bà Vũ 

Ngọc Đông Nhi, bà Vũ 

Thị Trang cùng sử dụng 

đất

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0969552660 128 10/08/2026

6 269 24 Đất nông nghiệp 13435,2 7919,5
Các đồng thừa kế của 

ông Nguyễn Văn Sơn 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

0933826683 con 

ông sơn
172 10/08/2026

7 269 25 Đất nông nghiệp 8545 5031,4 Hộ ông Đỗ Quốc Ái 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0972980466 256 10/08/2026

8 269 235 Đất nông nghiệp 1058,3 1058,3 Ông Đỗ Quốc Ái 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
972980466 140 10/08/2026

9 269 26 Đất nông nghiệp 3141,9 123,3 Bà Phạm Thị Cẩm Tú
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0814524062 191 10/08/2026

10 269 32 Đất nông nghiệp 12155,7 5155,5 Ông Nguyễn Văn Hiển
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0983849930 207 10/08/2026

11 269 35
đất nông nghiệp

 và đất ở
6384,9 6384,9 Ông Trịnh Văn Lân 

xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hoá

186 10/08/2026

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ẢNH HƯỞNG DỰ ÁN

KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ XUÂN HIỆP TẠI PHƯỜNG XUÂN LỘC

0397131313



12 269 36
đất nông nghiệp 

và đất ở
9441,6 8673,6 Ông Trần Đăng Phú

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
204 10/08/2026

13 269 38
đất nông nghiệp 

và đất ở
5075,4 4951,5 Ông Trần Đăng Vinh 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
203 10/08/2026

14 269 27 Đất nông nghiệp 2849 22,5
Bà Nguyễn Thị Kim 

Phương

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0977495601 212 10/08/2026

15 269 39 Đất nông nghiệp 5389,5 5389,5 Hộ ông Trần Đăng Quí 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0977495601 154 10/08/2026

16 269 40 Đất nông nghiệp 3382 3382
Hộ ông Lê Xuân Định và 

bà Trương Thị Hồng Dân 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0973679687 163 10/08/2026

17 269 42 Đất nông nghiệp 4365,5 4365,5
Ông Lê Xuân Định và bà 

Trương Thị Hồng Dân 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0973679687 150 10/08/2026

18 269 43 Đất nông nghiệp 11275,2 11275,2

Bà Nguyễn Thị Hiên, bà 

Vũ Thị Hòa cùng sử 

dụng đất

xóm 20, Thuận Nghĩa, xã 

Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An

C307 chung cư Nhiêu Tứ 1, 

phường 07, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh

0336135212 168 10/08/2026

19 269 48 Đất nông nghiệp 4499,7 350,7 Bà Nguyễn Thị Kim Tiên
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0397282147 201 10/08/2026

20 269 49 Đất nông nghiệp 3882,7 2769,4 Bà Nguyễn Thị Nga
Phường Long Khánh, thành 

phố Đồng Nai
0938160955 202 10/08/2026

21 269 51 Đất nông nghiệp 3914,7 3593,5 Ông Nguyễn Thụy Du

phường Đông Hưng Thuận, tp 

Hồ Chí Minh

"0938160955 182 10/08/2026



22 269 52 Đất nông nghiệp 6574,7 5415,3
Ông Trần Công Thành 

và bà Lê Thị Đặn 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0355448323 134 10/08/2026

23 269 53 Đất nông nghiệp 8847,2 8847,2
Các đồng thừa kế của bà 

Hồ Thị Phi

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0908345410 206 10/08/2026

24 269 54 Đất nông nghiệp 6330,7 6330,7 Bà Hoàng Thị Thủy
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0835768673 199 10/08/2026

25 269 41 Đất nông nghiệp 4483 4483
Ông Trương Văn Mẫn và 

bà Hoàng Thị Thủy

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0835768673 132 10/08/2026

26 269 58 Đất nông nghiệp 3034,1 3034,1 Ông Trương Văn Mẫn
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0835768673 183 10/08/2026

27 269 55 Đất nông nghiệp 5852,8 5852,8
Ông Đỗ Văn Đương và 

bà Mai Thị Lân

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0397476306 277 10/08/2026

28 269 56 Đất nông nghiệp 5038,7 5038,7 Ông Đỗ Văn Đương 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0397476306 271 10/08/2026

29 269 67 Đất nông nghiệp 3821,6 3282,4 Ông Lê Thành Hòa
xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai
"0981868008 276 10/08/2026

30 269 339 Đất nông nghiệp 2446 2087,8 Ông Lê Thanh Hòa
xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai
"0981868008 159 10/08/2026

31 269 70 Đất nông nghiệp 2923,7 2923,7 Hộ bà Nguyễn Thị Ngọc
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
197 10/08/2026

32 269 74 Đất nông nghiệp 1389,1 1389,1
Ông Lê Hồng Vân và bà 

Nguyễn Thị Ngọc

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
198 10/08/2026



33 269 77 Đất nông nghiệp 6814,5 6495,1 Hộ bà Vũ Thị Dung
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0973171232 196 10/08/2026

34 269 78 Đất nông nghiệp 8932,2 7271,4 Hộ bà Hồ Thị Chí
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

0916351351 con bà 

chí
195 10/08/2026

35 269 106 Đất nông nghiệp 1734,2 503 hộ bà Trần Thị Sạch
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0914058995 185 10/08/2026

36 269 148 Đất nông nghiệp 552,3 552,3 Ông Hoàng Thanh Bình
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
275 10/08/2026

37 269 149 Đất nông nghiệp 577,1 577,1 Bà Phan Thị Tuyết Anh 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
274 10/08/2026

38 269 155 Đất nông nghiệp 2753,8 2753,8 Bà Tô Huệ Lượng 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0903960177 194 10/08/2026

39 269 156 Đất nông nghiệp 2700,7 1999,7 Ông Tô Tấn Dào

3.9cc H4 Cư xá Chu Văn An, 

phường 26, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh

0903957229 180 10/08/2026

40 269 158 Đất nông nghiệp 541 541
Ông Nguyễn Văn Khoa 

và bà Mai Thị Nhuận
175 10/08/2026

41 269 159 Đất nông nghiệp 533,4 533,4
Ông Nguyễn Văn Khoa 

và bà Mai Thị Nhuận
220 10/08/2026

42 269 160 Đất nông nghiệp 531 531
Ông Phạm Đoàn Đăng 

Huy
270 10/08/2026

43 269 161 Đất nông nghiệp 517 517
Ông Phạm Đoàn Đăng 

Huy
263 10/08/2026

44 269 316 Đất nông nghiệp 1044,1 1044,1

Ông Phạm Đình Trúc và 

bà Đoàn Thị Thanh 

Phương

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0909792992 176 10/08/2026

xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai
"0354465675

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
" 0909792992



45 269 162 Đất nông nghiệp 1409,1 1409,1

Bà Lê Ngọc Hiền, bà Lê 

Thanh Nga cùng sử dụng 

đất

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0372120342 237 10/08/2026

46 269 163 Đất nông nghiệp 12194,3 3991,6 Bà Nguyễn Thị Phiến
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
231 10/08/2026

47 269 164 Đất nông nghiệp 4886,6 4886,6

Ông Trương Ngọc Ẩn 

và bà Phạm Thị Thanh 

Hà

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0919074075 229 10/08/2026

48 269 165 Đất nông nghiệp 4889,4 4889,4
Ông Trương Ngọc Ẩn và 

bà Phạm Thị Thanh Hà

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0919074075 229 10/08/2026

49 269 181 đất nông nghiệp và đất ở 2977,5 2836,5
Hộ ông Đỗ Văn Lập và 

bà Nguyễn Thị Hòa

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0377113177 233 10/08/2026

50 269 61 đất nông nghiệp và đất ở 1756,1 1235,9
Ông Đỗ Văn Lập và bà 

Nguyễn Thị Hòa

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0377113177 173 10/08/2026

51 269 190 Đất nông nghiệp 4015,1 4015,1

bà Nguyễn Thị Kim 

Liên, bà Trần Thị Ngọc 

Huyền cùng sử dụng đất

xã Sông Ray, thành phố Đồng 

Nai

;Thôn Quảng Giao, xã Xuân 

Sơn, tp Hồ Chí Minh

0336135212 hiên 137 10/08/2026

52 269 203 Đất nông nghiệp 500,5 500,5
Ông Trần Quốc Toản và 

bà Đỗ Thị Thái

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
250 10/08/2026

53 269 204 Đất nông nghiệp 500 500 Bà Võ Thị Thùy
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
232 10/08/2026

54 269 205 Đất nông nghiệp 501,9 501,9

Bà Trần Thị Kim Nga, 

ông Bùi Xuân Thành 

cùng sử dụng đất

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0937506065 239 10/08/2026

55 269 206 Đất nông nghiệp 501,3 501,3 Ông Nguyễn Văn Bình
xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai
"0942330875 234 10/08/2026

56 269 207 Đất nông nghiệp 500,8 500,8
Ông Trần Văn Vượng và 

bà Vũ Thị Thủy

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0378975133 235 10/08/2026



57 269 208 Đất nông nghiệp 500,3 500,3 Ông Đặng Đình Sình
xã Xuân Thành, thành phồ 

Đồng Nai
"0985542175 238 10/08/2026

58 269 209 Đất nông nghiệp 502,1 502,1 Bà Vũ Thị Hường

phường Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình

236 10/08/2026

59 269 210 Đất nông nghiệp 502,2 502,2 Ông Phạm Công Tân
xã Xuân Thành, thành phồ 

Đồng Nai
252 10/08/2026

60 269 211 Đất nông nghiệp 500,1 500,1
Bà Trần Thị Quỳnh 

Trang

xã Xuân Bắc, thành phố Đồng 

Nai
"0832686869 240 10/08/2026

61 269 212 Đất nông nghiệp 500,4 500,4 ông Vũ Xuân Tráng
phường Xuân Lập, thành phố 

Đồng Nai
"0932615212 244 10/08/2026

62 269 213 Đất nông nghiệp 500,1 500,1 Bà Võ Thị Trúc Linh
xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai
247 10/08/2026

63 269 214 Đất nông nghiệp 500,2 500,2 Ông Kiều Đình Phụng
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0903852985 249 10/08/2026

64 269 215 Đất nông nghiệp 500,5 500,5
Ông Phạm Ngọc Sơn và 

bà Nguyễn Thị Thu Hà

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0938472139 243 10/08/2026

65 269 216 Đất nông nghiệp 500 500

Bà Võ Song Yên, bà Võ 

Thị Dung Hiệp cùng sử 

dụng đất

xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

242 10/08/2026

66 269 217 Đất nông nghiệp 500,1 500,1 Bà Phạm Thị Bích Vân
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0329320238 241 10/08/2026

67 269 218 Đất nông nghiệp 500,3 500,3 Ông Mai Quốc Thịnh
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0974141414 251 10/08/2026

68 269 228 Đất nông nghiệp 974,4 974,4
Ông Vũ Văn Áng và bà 

Lê Thanh Tuyền 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0986565972 246 10/08/2026

69 269 233 Đất nông nghiệp 1197,2 1197,2

Bà Võ Châu Toàn Tâm, 

bà Vũ Thị Hòa cùng sử 

dụng đất

 270/93/14A Phan Đình 

Phùng, phường 01, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh

C307 chung cư Nhiêu Tứ 1, 

phường 07, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh

253 10/08/2026



70 269 234 Đất nông nghiệp 4007,6 4007,6 Bà Trần Thị Tý
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
255 10/08/2026

71 269 236 đất nông nghiệp và đất ở 6494,8 6494,8 Ông Trương Đình Minh 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
278 10/08/2026

72 269 237 Đất nông nghiệp 600,4 600,4 Bà Kiều Thị Ngọc Mai
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0981565422 260 10/08/2026

73 269 238 Đất nông nghiệp 1508,5 1508,5

Ông Bùi Đình Cường, 

ông Hoàng Quốc Việt 

cùng sử dụng đất

Thôn Bích Đoài xã Thái 

Nguyên, huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình (nay là thôn 

Bích Đoài, xã Thái Ninh, tỉnh 

Hưng Yên)

xã Nhân Thắng, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh (nay là 

xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc 

"0967941917 257 10/08/2026

74 269 247 Đất nông nghiệp 513,6 513,6

Bà Lã Thị Thu Phương, 

bà Lã Thị Ánh Ngọc 

cùng sử dụng đất

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0985641467 268 10/08/2026

75 269 248 Đất nông nghiệp 515,2 515,2 ông Nguyễn Văn Hoa
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
269 10/08/2026

76 269 249 Đất nông nghiệp 516,9 516,9
Bà Đặng Thị Thanh 

Phương

ấp 1, xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh

259 10/08/2026

77 269 250 Đất nông nghiệp 518,5 518,5 Ông Đào Minh Lang

Ấp Đại Thắng, xã Vĩnh 

Thanh, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai (Ấp Đại 

223 10/08/2026

78 269 251 Đất nông nghiệp 520,1 520,1 Ông Đào Minh Lang

Ấp Đại Thắng, xã Vĩnh 

Thanh, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

141 10/08/2026

79 269 252 Đất nông nghiệp 520,9 520,9 Ông Phạm Minh Tiến
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
129 10/08/2026

80 269 258 Đất nông nghiệp 1037,1 1037,1 Bà Trần Thị Diệu Cương
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0933624234 151 10/08/2026

81 269 259 Đất nông nghiệp 1249,6 1249,6

Bà Dương Thị Hoàng, 

ông Nguyễn Hữu Lộc, 

ông Nguyễn Hữu Phát 

cùng sử dụng đất

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0985923863 149 10/08/2026

82 269 260 Đất nông nghiệp 1711,3 654,5 Bà Lê Thanh Tuyền
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0911987572 153 10/08/2026

83 269 261 Đất nông nghiệp 17339,3 17339,3 Bà Đặng Thị Hảo
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0392085653 165 10/08/2026



84 269 264 Đất nông nghiệp 1405,3 1405,3

Bà Đặng Thị Hảo

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0392085653 157 10/08/2026

85 269 262 Đất nông nghiệp 1006,8 1006,8

Ông Trương Văn Lợi, 

ông Trương Văn Vinh, 

bà Trương Thị Phượng, 

bà Trương Thị Hoa, bà 

Trương Thị Lan, ông 

Trương Văn Thụ cùng sử 

dụng đất

địa chỉ: xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai

địa chỉ: ấp An Chu, xã Bắc 

Sơn, Đồng Nai

địa chỉ: phường Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

161 10/08/2026

86 269 265 Đất nông nghiệp 1183,3 1183,3
Bà Nguyễn Ngọc Như 

Hảo

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0948794779 156 10/08/2026

87 269 302 Đất nông nghiệp 1074,9 576,3
Bà Nguyễn Thị Thu 

Thắm

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
160 10/08/2026

88 269 303 đất nông nghiệp và đất ở 1143,7 884,3 Ông Lài Duy Hoàng
xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai
"0944031819 152 10/08/2026

89 269 304 đất nông nghiệp và đất ở 1246,4 1035,2 Ông Ừng Coóc Sồi

xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng 

Nai

"0973893913 164 10/08/2026

90 269 305 đất nông nghiệp và đất ở 1253,7 1077,3 Ông Ngô Văn Lực
xã Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai
"0944031819 162 10/08/2026

91 269 306 Đất nông nghiệp 1148,2 1148,2 Ông Lê Văn Tiến

xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định

131 10/08/2026

92 269 307 Đất nông nghiệp 1129,7 1129,7
Ông Phạm Công Quang 

và bà Nguyễn Thị Nghiệp

xã Xuân Phú, thành phố Đồng 

Nai
"0976712545 179 10/08/2026

93 269 308 Đất nông nghiệp 1111,6 1111,6

Bà Hồ Thị Thanh 

Hương, bà Nguyễn Thị 

Trúc Phương cùng sử 

dụng đất

xã Xuân Phú, thành phố Đồng 

Nai
"0911387722 167 10/08/2026

94 269 317 Đất nông nghiệp 1969,4 1969,4 Ông Phan Văn Khảy 
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0975226016 169 10/08/2026



95 269 318 Đất nông nghiệp 1000,4 1000,4
Ông Nguyễn Ngọc 

Quỳnh

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
171 10/08/2026

96 269 319 Đất nông nghiệp 1083,8 1083,8 Ông Nguyễn Văn Long
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
187 10/08/2026

97 269 246 Đất nông nghiệp 809,3 809,3 Ông Huỳnh Hữu
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
267 10/08/2026

98 269 326 Đất nông nghiệp 1023 1023
Bà Nguyễn Thị Thuý 

Oanh
130 10/08/2026

99 269 327 Đất nông nghiệp 1000,1 1000,1
Bà Nguyễn Thị Thuý 

Oanh
170 10/08/2026

100 269 328 Đất nông nghiệp 1004,4 1004,4
Bà Nguyễn Thị Thuý 

Oanh
178 10/08/2026

101 269 329 Đất nông nghiệp 1025,3 587,3
Bà Nguyễn Thị Thuý 

Oanh
166 10/08/2026

102 269 387 Đất nông nghiệp 2534,5 2534,5
Bà Nguyễn Thị Thuý 

Oanh
135 10/08/2026

103 269 330 Đất nông nghiệp 1477,4 1477,4 Huỳnh Thế Phương 193 10/08/2026

104 269 386 Đất nông nghiệp 2009,2 2009,2 Huỳnh Thế Phương 138 10/08/2026

105 269 243 Đất nông nghiệp 1209 1209 Bà Huỳnh Thị Khấn
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
262 10/08/2026

106 269 241 Đất nông nghiệp 1425,6 1425,6 Ông Trương Văn Vũ
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
258 10/08/2026

107 269 242 Đất nông nghiệp 1194,2 1194,2 Ông Lê Quốc Bảo
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
261 10/08/2026

108 269 232 Đất nông nghiệp 1186,6 1186,6

Bà Hoàng Thị Thủy

69/48 Nguyễn Trãi, phường 

02, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh

248 10/08/2026

109 269 331 Đất nông nghiệp 1003,3 1003,3 Bà Hoàng Thị Thủy

69/48 Nguyễn Trãi, phường 

02, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh

177 10/08/2026

110 269 332 Đất nông nghiệp 1002,5 1002,5 Bà Hoàng Thị Thủy

69/48 Nguyễn Trãi, phường 

02, quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh

181 10/08/2026

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai



111 270 1 Đất nông nghiệp 5016 2874,8 Hộ bà Hoàng Thị Thuỷ
phường 02, quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh
190 10/08/2026

112 269 244 Đất nông nghiệp 1209 1209 Bà Hoàng Thị Nguyệt 264 10/08/2026

113 269 245 Đất nông nghiệp 1186,9 1186,9 Bà Hoàng Thị Nguyệt 265 10/08/2026

114 269 391 Đất nông nghiệp 1008,6 1008,6 Bà Hoàng Thị Nguyệt 208 10/08/2026

115 269 392 Đất nông nghiệp 1001,6 1001,6 Bà Hoàng Thị Nguyệt 254 10/08/2026

116 269 393 Đất nông nghiệp 1000,3 1000,3 Bà Hoàng Thị Nguyệt 136 10/08/2026

117 269 335 Đất nông nghiệp 1019,3 1019,3 Ông Trần Công Phát
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0836667343 184 10/08/2026

118 270 3 Đất nông nghiệp 6860,1 297,2 Bà Hoàng Thị Hương
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
189 10/08/2026

119 269 45 Đất nông nghiệp 7621,7 7621,7 Ông Hoàng Xuân Huệ
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
205 10/08/2026

120 269 46 Đất nông nghiệp 2339,5 1889,6 Ông Lê Văn Hồng

69 Phan Đình Phùng, phường 

Vĩnh Ninh, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

200 10/08/2026

121 269 343 Đất nông nghiệp 1003,8 862,8 Ông Phạm Đình Ba 158 10/08/2026

122 269 344 Đất nông nghiệp 1000,1 856,6 Ông Phạm Đình Ba 147 10/08/2026

123 269 346 Đất nông nghiệp 1361 1361 Bà Trần Thị Chi 174 10/08/2026

124 269 347 Đất nông nghiệp 1106,3 1106,3 Bà Trần Thị Chi 145 10/08/2026

125 269 348 Đất nông nghiệp 1092,8 1092,8
Bà Nguyễn Thị Bích 

Duyên

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
144 10/08/2026

126 269 349 Đất nông nghiệp 1079,7 1079,7 Bà Lương Thị Tươi 143 10/08/2026

127 269 350 Đất nông nghiệp 1066,5 1066,5 Bà Lương Thị Tươi 211 10/08/2026

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

xã Xuân Phú, thành phố Đồng 

Nai
" 0985378395

xã Xuân Phú, thành phố Đồng 

Nai

"  0963563750

0909778789

xã Xuân Đông, thành phố 

Đồng Nai

(0987826789)

0977263777



128 269 351 Đất nông nghiệp 1053,4 1053,4
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu

0907768778

zalo gấu
216 10/08/2026

129 269 352 Đất nông nghiệp 1036,3 1036,3 Ông Lê Văn Mạnh 226 10/08/2026

130 269 353 Đất nông nghiệp 1013,7 1013,7 Ông Lê Văn Mạnh 224 10/08/2026

131 269 354 Đất nông nghiệp 1641,3 1641,3 Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
Thôn 3, xã Tân Hà, huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
"0784012588 192 10/08/2026

132 269 355 Đất nông nghiệp 1562,1 1562,1 Ông Đặng Văn Nhuần "0931770158 225 10/08/2026

133 269 356 Đất nông nghiệp 1432,1 886,5 Ông Hoàng Văn Tám
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

"0963573252

0384388815
227 10/08/2026

134 269 365 Đất nông nghiệp 1060 1060

Bà Dương Thị Hiền, bà 

Lê Thị Phương, bà 

Nguyễn Thị Minh Hiếu, 

bà Nguyễn Thị Tuyết 

Trinh, bà Nguyễn Thị 

Xuân Thùy, bà Trần Thị 

Liên, ông Bùi Văn Hiếu, 

ông Nguyễn Hữu Tưởng, 

ông Nguyễn Ngọc Quý 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

xã Quảng Lộc,thị xã Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Bình

xã Xuân Thành, thành phố 

Đồng Nai  

"0933194941 hiếu 221 10/08/2026

135 269 366 Đất nông nghiệp 1091,5 1091,5

Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Trinh, bà Nguyễn Thị 

Nhi, bà Nguyễn Thị Thu 

Hà , bà Trần Thị Liên , 

bà Trần Thị Tuyết 

Chinh, bà Đỗ Thúy 

Loan, ông Phan Đăng 

Sự, ông Trần Quốc Dũng 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

xã Xuân Phú, thành phố Đồng 

Nai  

"0908995100 trinh 155 10/08/2026

136 269 367 Đất nông nghiệp 1615 1295,6  ông Nguyễn Văn Linh
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0987928878 217 10/08/2026

137 269 374 Đất nông nghiệp 1000,8 1000,8 Bà Trịnh Thị Lý
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

"0395106722 linh 

con gái
218 10/08/2026

138 269 375 Đất nông nghiệp 1009 1009 Bà Trần Thị Thuỳ Linh
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0395106722 214 10/08/2026

139 269 376 Đất nông nghiệp 2194,5 2194,5 Ông Trần Đăng Quan
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

"0395106722 linh 

con gái
222 10/08/2026

xã Xuân Đông, thành phố 

Đồng Nai
" 0907045247



140 269 377 Đất nông nghiệp 1011,8 880,5

Ông Nguyễn Ngọc 

Cường và bà Vũ Thị Cúc 

Phương

thành phố Hồ Chí Minh "0919016997 218 10/08/2026

141 269 378 Đất nông nghiệp 1027,9 897,9 ông Lê Khắc Nhã
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0394997686 213 10/08/2026

142 269 379 Đất nông nghiệp 3631,5 2911 Ông Nguyễn Hữu Truynh

 ấp 9, xã Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

"0933688636 215 10/08/2026

143 269 380 Đất nông nghiệp 5200,6 122,9

Ông Lê Văn Thái và bà 

Nguyễn Trần Hoa Trùng 

Dương

xã Bàu Trâm, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
0931551185 228 10/08/2026

144 269 381 Đất nông nghiệp 2007,6 1223,7 Ông Lê Thanh Hậu 139 10/08/2026

145 269 383 Đất nông nghiệp 3320,1 3147,5 Ông Lê Thanh Hậu 266 10/08/2026

146 269 382 Đất nông nghiệp 2010,5 1682,9 Bà Lê Thị Mỹ Hiền
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai

"0364223060 cha 

lê thanh hậu
245 10/08/2026

147 269 394 Đất nông nghiệp 6653,7 2555 Ông Phạm Thành Tuân
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0369741843 142 10/08/2026

148 269 395 Đất nông nghiệp 1440,5 1285,7 Bà Phạm Thị Kim Thoa
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0369741843 273 10/08/2026

149 269 396 Đất nông nghiệp 1203,8 1010,4 Bà Phạm Thị Tú Trinh
phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0369741843 272 10/08/2026

150 272 8 đất nông nghiệp và đất ở 11277 3305,8

Hộ ông Nguyễn Văn 

Hồng và bà Võ Thị Thu 

Thủy 

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
146 10/08/2026

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0364223060



151 272 9 Đất nông nghiệp 22178,7 11335,1
Ông Võ Hoàng Anh và 

bà Đặng Thị Thùy Linh

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
"0918406806 133 10/08/2026

152 272 166 Đất nông nghiệp 2217,7 1340,1

Ông Lê Quốc Thắng và 

bà Nguyễn Thị Thúy 

Kiều

phường Xuân Lộc, thành phố 

Đồng Nai
0972635544 230 10/08/2026

407318,1 319613,7 2300Tổng
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